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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động,

học nghề của phạm nhân trong trại giam

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 3013 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động,

học nghề của phạm nhân trong trại giam như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn về chế độ lao động của phạm nhân và tổ chức lao

động cho phạn nhân; sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại

giam; bảo đảm nguồn vốn và quản lý, sử dụng nguồn vốn lao động cho phạm nhân;

trách nhiệm của trại giam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các

trại giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý; cơ quan quản lý thi hành án
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hình sự Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng và các trại

giam, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiên

1. Tuân thủ quy định của Luật Thi hành án hình sự và các quy định của pháp luật

khác có liên quan; bảo đảm chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với

phạm nhân.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho

phạm nhân ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án

phạt tù.

3. Bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, đúng mục đích kết quả

lao động, học nghề của phạm nhân, góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất,

tinh thần cho trại giam và phạm nhân để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, giáo

dục, cải tạo phạm nhân.

Chương II

CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA PHẠM NHÂN

VÀ VIỆC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HỌC NGHỀ CHO PHẠM NHÂN

Điều 4. Chế độ lao động của phạm nhân

1. Trong thời gian chấp hành án phạt tù ở trại giam, phạm nhân có nghĩa vụ phải lao

động để cải tạo và trở thành công dân có ích cho xã hội; Giám thị trại giam có trách

nhiệm bố trí lao động cho phạm nhân phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính, mức

án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng phạm nhân và đáp ứng yêu cầu

quản lý, giáo dục phạm nhân.

Thời gian lao động của phạm nhân trong một ngày không quá 08 giờ, trường hợp lao

động công việc nặng nhọc, độc hại theo danh mục do pháp luật quy định thì thời gian

lao động trong một ngày không quá 06 giờ; phạm nhân được bố trí ngày thứ bảy để

học tập và được nghỉ lao động ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp

luật. Trường hợp đột xuất hoặc do yêu cầu thời vụ, Giám thị trại giam có thể yêu cầu

phạm nhân làm thêm giờ nhưng không được quá 02 giờ trong 01 ngày; phạm nhân



lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày thứ bảy, chủ nhật thì được nghỉ bù hoặc

bồi dưỡng thêm tiền, hiện vật.

2. Không bố trí công việc nặng nhọc, độc hại theo danh mục do pháp luật quy định

đối với các trường hợp sau đây:

a) Phạm nhân là nam từ 60 tuổi trở lên;

b) Phậm nhân là người chưa thành niên;

c) Phạm nhân là nữ;

d) Phậm nhân được y tế của trại giam xác định không đủ sức khỏe (mắc bệnh hoặc

có nhược điểm về thể chất, tinh thần) để lao động nặng nhọc, độc hại.

3. Phạm nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây được nghỉ lao động:

a) Phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định

của pháp luật về lao động;

b) Phạm nhân bị bệnh, không đủ sức khỏe để lao động và được y tế của trại giam

xác định;

c) Phạm nhân đang điều trị tại trạm xá, bệnh xá hoặc bệnh viện;

d) Phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam mà bị bệnh,

được y tế của trại giam xác nhận.

Điều 5. Tổ chức lao động, học nghề cho phạm nhân

1. Lập kế hoạch tổ chức lao động hàng năm

  Căn cứ vào độ tuổi, sức khỏe, giới tính, mức án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội

của phạm nhân; điều kiện đất đai, tài nguyên, các ngành nghề, trang thiết bị, phương

tiện, vật tư, nguồn vốn mà trại giam đang quản lý và điều kiện cụ thể của trại giam,

Giám thị trại giam lập kế hoạch tổ chức lao động trong năm cho phạm nhân, gửi về

Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an (đối với các

trại giam do Bộ Công an quản lý), cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc

phòng (đối với các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý), Cơ quan thi hành án hình

sự Quân khu (đối với các trại giam do Quân khu quản lý) vào trước ngày 05 tháng 7

hàng năm. Kế hoạch tổ chức lao động hàng năm cho phạm nhân phải có các nội

dung cơ bản sau đây:



a) Tổng số phạm nhân, trong đó có số lượng phạm nhân đủ điều kiện lao động theo

quy định của pháp luật;

b) Dự kiến chi phí cho lao động; trích khấu hao tài sản cố định;

c) Dư kiến kết quả thu được từ lao động của phạm nhân; chênh lệch thu, chi trong tổ

chức lao động của phạm nhân;

d) Dự kiến, đề xuất kế hoạch sử dụng kết quả lao động của phạm nhân theo quy

định tại Điều 8 Thông tư liên tịch này.

2. Phê duyệt kế hoạch tổ chức lao động hàng năm

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công

an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Cơ

quan thi hành án hình sự Quân khu có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ

chức lao động hàng năm của trại giam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được

dự thảo kế hoạch do trại giam gửi.

3. Thực hiện Kế hoạch tổ chức lao động hàng năm

a) Căn cứ kế hoạch tổ chức lao động, học tập, dạy nghề đã được cấp có thẩm quyền

phê quyệt, Giám thị trại giam tổ chức để phạm nhân lao động, học nghề và có các

biện pháp khuyến khích phạm nhân tích cực lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ

thuật, tăng năng suất lao động, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lao

động được giao.

b) Trong quá trình tổ chức cho phạm nhân lao động, học nghề nếu có những biến

động bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… mà trại giam không thể

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao thì Giám thị trại giam gửi báo cáo bằng văn

bản gửi về Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an (đối

với các trại giam do Bộ Công an quản lý), Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ

Quốc phòng (đối với các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý), Cơ quan thi hành án

hình sự Quân khu (đối với các trại giam do Quân khu quản lý) để đề nghị điều chỉnh

kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi

hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi

hành án hình sự Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Quân khu



xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức lao động của trại giam cho phù hợp

vào quý IV hằng năm.

Điều 6. Hạch toán kế hoạch thu, chi từ các hoạt động tổ chức lao động, học

nghề của phạm nhân

1. Các trại giam phải mở hệ thống sổ kế toán và việc hạch toán kế toán các khoản

thu, chi tài chính phát sinh, báo cáo tài chính được thực hiện theo chế độ kế toán

hành chính sự nghiệp. Mọi khoản thu, chi từ hoạt động lao động, học nghề của phạm

nhân phải được phản ánh vào hệ thống sổ kế toán của trại giam.

2. Các trại giam hạch toán đầy đủ các khoản chi phí hợp lý trong quá trình tổ chức

lao động, học nghề cho phạm nhân vào giá thành sản phẩm. Chi phí hợp lý trong tổ

chức lao động, dạy nghề bao gồm: chi phí vật tư, nguyên liệu; tiền công thuê lao

động bên ngoài (nếu có); chi phí điện, nước; tiền ăn thêm do lao động nặng nhọc,

độc hại ngoài tiền ăn theo tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước cấp (tính bằng 15% so

với tiêu chuẩn định lượng ăn trong ngày theo tiêu chuẩn do ngân sách nhà nước cấp

cho lao động nặng nhọc hoặc độc hại theo quy định của pháp luật); tiền bồi dưỡng

cho phạm nhân làm thêm giờ hoặc lao động ngày thứ bảy, chủ nhật, tiền bồi dưỡng

cho phạm nhân làm thêm giờ hoặc làm ngày nghỉ; trích khấu hao tài sản cố định

phục vụ quá trình tổ chức lao động, học nghề, chi phí quản lý và các chi phí khác

phục vụ trực tiếp cho hoạt động lao động, học nghề của phạm nhân.

Điều 7. Lập báo cáo kết quả thu, chi và phê duyệt báo cáo kết quả thu, chi từ

các hoạt động lao động, học nghề của phạm nhân.

1. Báo cáo kết quả thu, chi từ hoạt động lao động, học nghề của phạm nhân trong

các trại giam là báo cáo tổng hợp về số liệu, tình hình và kết quả thu, chi từ các hoạt

động lao động, học nghề của phạm nhân. Giám thị trại giam chịu trách nhiệm lập báo

cáo tổng hợp và báo cáo thuyết minh chi tiết về kết quả thu, chi theo biểu mẫu kèm

theo Thông tư liên tịch này vào cùng kỳ với báo cáo quyết toán ngân sách hàng quý,

năm và gửi về Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp do Bộ Công

an (đối với trại giam do Bộ Công an quản lý), Cơ quan quản lý thi hành án hình sự


